
1 TH01 Dương Thị Ngọc Ánh 02/02/1992
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
50,8 50,8 Trúng tuyển

2 TH02 Trần Thị Ngọc Ẩn 20/09/1991
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
59,7 59,7 Trúng tuyển

3 TH03 Đinh Văn Cảnh 24/11/1992
Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

giáo viên 

Tiểu học
57,5 5,0 62,5 Trúng tuyển

Dân tộc thiểu 

số

4 TH04 Trần Thị Huỳnh Cẩm 20/04/1991
Xuân Long, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
56,6 5,0 61,6 Trúng tuyển

Con thương 

binh

5 TH05 La Mo Công 02/03/1988
Phú Mỡ, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiểu học
37,3 37,3

Không trúng 

tuyển

6 TH06 Phan Nữ Ngọc Châu 06/07/1993
Đa lộc, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiểu học
55,2 55,2 Trúng tuyển

7 TH07 La Thị Diễm 01/10/1991
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
53,3 5,0 58,3 Trúng tuyển

Dân tộc thiểu 

số

8 TH08 Nguyễn Thị Bích Duyên 20/06/1999
Xuân Sơn Nam, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
51,1 51,1 Trúng tuyển

9 TH09 Hồ Đương Dương 02/09/1995
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
42,0 42,0

Không trúng 

tuyển

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND, ngày         /01/2023 của UBND huyện Đồng Xuân)

TT SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Tổng điểm 

xét tuyển

Kết quả xét 

tuyển

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển

Điểm bài 

thi xét 

tuyển 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Điểm trừ 

vi phạm 

nội quy
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Ghi chúTT SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Tổng điểm 

xét tuyển

Kết quả xét 

tuyển

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển

Điểm bài 

thi xét 

tuyển 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Điểm trừ 

vi phạm 

nội quy

10 TH10 Phan Minh Dương 12/04/1977
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiểu học
43,2 43,2

Không trúng 

tuyển

11 TH11 Nguyễn Thị Thu Hà 21/10/1991
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
63,5 63,5 Trúng tuyển

12 TH12 Hà Thị Hằng 06/08/1997
Vân Canh, Bình 

Định

giáo viên 

Tiểu học
61,8 61,8 Trúng tuyển

13 TH13 Trần Thị Thanh Hằng 03/02/1993
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
71,0 71,0 Trúng tuyển

14 TH14 Nguyễn Thị Út Hậu 20/09/1991
Xuân Quang 1, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
53,4 5,0 58,4 Trúng tuyển

Con thương 

binh

15 TH15 La O Thị Hiếu 08/03/1988
Phú Mỡ, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiểu học
44,0 44,0

Không trúng 

tuyển

16 TH16 Nguyễn Chí Hiếu 25/10/1997
Xuân Lãnh, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
62,2 62,2 Trúng tuyển

17 TH17 Lê Như Hoàng 07/04/1997
Xuân Sơn Nam, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
62,8 62,8 Trúng tuyển

18 TH18 Trần Thị Phượng Hồng 18/08/1995
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
47,2 47,2

Không trúng 

tuyển

19 TH19 Lưu Trương Thúy Huệ 27/02/1996
Xuân Sơn Bắc, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
59,2 59,2 Trúng tuyển

20 TH20 Nguyễn Thị Hoa Kiều 27/07/1995
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
64,8 64,8 Trúng tuyển

21 TH21 Đào Thị Kim 20/02/1999
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
67,5 67,5 Trúng tuyển

22 TH22 Trương Thị Thanh Kha 20/09/1989
Xuân Lộc, Sông 

Cầu

giáo viên 

Tiểu học
vắng vắng

Không trúng 

tuyển
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Ghi chúTT SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Tổng điểm 

xét tuyển

Kết quả xét 

tuyển

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển

Điểm bài 

thi xét 

tuyển 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Điểm trừ 

vi phạm 

nội quy

23 TH23 Phạm Thị Trúc Lam 29/01/1991
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
44,4 44,4

Không trúng 

tuyển

24 TH24 Mai Thị Út Ly 10/06/1995
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
69,8 69,8 Trúng tuyển

25 TH25 La Lan Mỏ 06/02/1990
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
44,8 44,8

Không trúng 

tuyển

26 TH26 Phan Thị Ngang 15/05/1990
Xuân Quang 1, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
56,5 5,0 61,5 Trúng tuyển

Con thương 

binh

27 TH27 Bùi Nguyên Ngọc 20/04/1994
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
vắng vắng

Không trúng 

tuyển

28 TH28 Ngô Hiền Diễm Phúc 12/03/2000
Ninh Hải, Ninh 

Thuận

giáo viên 

Tiểu học
63,4 63,4 Trúng tuyển

29 TH29 Nguyễn Thị Thúy Phượng 28/08/1990
La Hai, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiểu học
64,9 64,9 Trúng tuyển

30 TH30 Võ Thị Thái Phượng 10/07/1990
Xuân Long, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
59,2 59,2 Trúng tuyển

31 TH31 Huỳnh Nhất Quý 06/03/2000
Xuân Quang 3, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
58,3 58,3 Trúng tuyển

32 TH32 La Mo Thị Sen 16/03/1991
Xuân Quang 1, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
46,0 46,0

Không trúng 

tuyển

33 TH33 So Thị Sổ 05/09/1991
Phú Mỡ, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiểu học
40,4 40,4

Không trúng 

tuyển

34 TH34 Đặng Thị Thanh Tâm 12/04/1995
Xuân Sơn Bắc, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
63,3 63,3 Trúng tuyển

35 TH35 Hồ Thị Cẩm Tiên 20/07/1991
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
51,6 51,6 Trúng tuyển
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Ghi chúTT SBD Họ và tên Năm sinh Quê quán
Tổng điểm 

xét tuyển

Kết quả xét 

tuyển

Vị trí 

đăng ký 

xét tuyển

Điểm bài 

thi xét 

tuyển 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên

Điểm trừ 

vi phạm 

nội quy

36 TH36 Phan Thị Cẩm Tú 26/09/1995
Xuân Quang 2, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
59,8 59,8 Trúng tuyển

37 TH37 Phạm Thị Kim Tuyến 20/12/1989
Đa Lộc, Đồng 

Xuân

giáo viên 

Tiểu học
43,4 43,4

Không trúng 

tuyển

38 TH38 Lưu Thị Hồng Thấm 15/01/1995
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
60,7 5,0 65,7 Trúng tuyển

Con thương 

binh

39 TH39 Lê Hồng Vân 01/12/1996
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
54,8 54,8 Trúng tuyển

40 TH40 Lê Thị Kim Xuyến 29/07/1993
Xuân Phước, 

Đồng Xuân

giáo viên 

Tiểu học
52,4 52,4 Trúng tuyển
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